
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 243 Phố Khâm Thiên, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ TÙNG BÁCH

0110193876

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Kinh 
doanh thực phẩm chức năng;

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 
TÙNG BÁCH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUNG BACH MEDICAL TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUNG BACH MEDICAL TRADING SERVICE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942163486  
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;- Bán buôn phân bón và sản 
phẩm nông hóa;- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;- Bán 
buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; - Bán buôn bột giấy; - Bán 
buôn đá quý; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim 
loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân 
loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những 
phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi 
cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện 
hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được 
mua bán là những loại còn có giá trị.

4669

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

10. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ; - 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng - hàm - mặt; - Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai - mũi - họng; - Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa nhi; - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa phụ sản; - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi 
chức năng; - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại; - 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội; - Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa da liễu; - Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa y học cổ truyền (Theo Điều 42,43 Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh năm 2009, Điều 10, Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-
CP).
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8620

11. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
(Theo Điều 42,43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Điều 
31 Nghị định 109/2016/NĐ-CP; Điều 10 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP)
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8691
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1.000.000.000 VNĐ

12. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phòng xét nghiệm; - Hoạt động phòng 
khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang; - Cơ sở dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ tại nhà; - Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay 
băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; - Cơ sở dịch vụ cấp 
cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước 
ngoài (Theo Điều 42,43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009
; Điều 28,29 Nghị định 109/2016/NĐ-CP; Điều 10 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP)

8699

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

14. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

16. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao 
kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh;- Bán lẻ 
sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật 
liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ;

4759

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ máy móc, thiết bị y 
tế

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031089003757

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 36/303 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 36/303 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

ĐỒNG XUÂN TÙNG Nam
15/08/1989 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031089003757
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 36/303 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 36/303 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG XUÂN TÙNG Nam

15/08/1989 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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